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ĐIỂM TIN
Sản lượng lúa gạo của
Philippines niên vụ
2026/27 được dự báo chỉ
tăng 0,4% (19,68 triệu
tấn), trong khi nhập khẩu
gạo tăng 15,9% lên 5,10
triệu tấn;

Sản lượng gạo của Thái
Lan niên vụ 2026/27 được
dự báo giảm 2% xuống
20,3 triệu tấn, xuất khẩu
giảm còn 7,3 triệu tấn,
trong khi tồn kho tăng lên
4,6 triệu tấn;

Thu mua gạo vụ kharif
của Ấn Độ giai đoạn
10/2025-03/2026 đạt
46,306 triệu tấn, tăng 6%
so với cùng kỳ, trong đó
riêng 03/2026 vượt 2,1
triệu tấn;

Hàn Quốc đã mua 11.110
tấn gạo lứt hạt trung bình
từ Hoa Kỳ với giá 820,91
USD/tấn trong gói thầu
74.382 tấn.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 30/03/2025 - 03/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong
khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 373 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do biến
động tỷ giá hối đoái và nhu cầu không ổn định từ châu Âu và một số thị trường ở châu
nằm ngoài khu vực Trung Đông;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 345 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu
từ thị trường châu Phi thấp do cước phí vận chuyển tăng cao; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 375 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn so với tuần trước, do vụ
thu hoạch Đông - Xuân đang bước vào giai đoạn cuối. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Trong niên vụ 2026/27, sản lượng lúa của
Philippines được dự báo chỉ tăng nhẹ,
trong khi nước này vẫn phải gia tăng nhập
khẩu gạo để bù đắp khoảng thiếu hụt giữa
cung nội địa và nhu cầu tiêu dùng. Theo
báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp
Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
tại Manila,  sản lượng lúa của Philippines
có thể đạt 19,68 triệu tấn, tăng 0,4% so với
niên vụ trước. Mức tăng này chủ yếu đến
từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ,
đặc biệt là Quỹ Tăng cường năng lực cạnh
tranh ngành lúa gạo mở rộng trị giá 30 tỷ
PHP (497,5 triệu USD) và Chương trình Lúa
gạo Quốc gia trị giá 30,2 tỷ PHP (500,8
triệu USD), cùng với việc cải thiện phân
phối giống và điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sản xuất
vẫn khá hạn chế do diện tích thu hoạch
gần như không tăng, trong khi chi phí đầu
vào ở mức cao. Nông dân chưa mở rộng
gieo trồng vì giá phân bón, nhiên liệu và
các vật tư khác tăng mạnh. Đồng thời, giá
dầu leo thang còn làm tăng thêm chi phí
phân bón có nguồn gốc dầu mỏ, vận
chuyển và máy móc nông nghiệp. Trong
bối cảnh đó, nhập khẩu gạo của
Philippines được dự báo tăng lên 5,10
triệu tấn trong niên vụ 2026/27, cao hơn
15,9% so với mức 4,40 triệu tấn của niên
vụ 2025/26, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng và dự trữ sau lệnh cấm nhập khẩu
gạo kéo dài 4 tháng. [2]
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Thái Lan
Thị trường gạo Thái Lan đang đối mặt áp
lực giảm giá trong niên vụ 2026/27 khi sản
lượng và xuất khẩu giảm, trong khi lượng
tồn kho tăng lên, dù nhu cầu nội địa vẫn
khá ổn định. Sản lượng gạo xay xát được
dự báo đạt khoảng 20,3 triệu tấn, giảm
khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, chủ
yếu do diện tích lúa trái vụ thu hẹp còn
gần 1,9 triệu ha, thấp hơn mức 2,1 triệu ha
của niên vụ trước. Nguyên nhân chính là lo
ngại thiếu nước trong bối cảnh El Nino.
Bên cạnh đó, giá lúa tại ruộng giảm cũng
làm giảm động lực xuống giống vụ hai,
trong khi diện tích lúa chính vụ vẫn duy trì
quanh 9 triệu ha nhờ các vùng có hệ thống
tưới tiêu chủ động.

Về phía cầu, tiêu dùng gạo nội địa được dự
báo giữ ổn định ở mức khoảng 12,4 triệu
tấn, nhờ sự phục hồi của du lịch, khi lượng
khách quốc tế đến Thái Lan năm 2026 có
thể đạt 36 triệu lượt. Tuy nhiên, xu hướng
giảm tiêu thụ bình quân đầu người tiếp tục
hạn chế dư địa tăng trưởng nhu cầu. Trong
khi đó, xuất khẩu được dự báo chỉ đạt
khoảng 7,3 triệu tấn do đồng THB mạnh
lên, cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Việt Nam
và Pakistan, cùng chi phí vận tải và bảo
hiểm tăng vì gián đoạn địa chính trị. Trong
bối cảnh đó, tồn kho cuối kỳ có thể tăng
lên khoảng 4,6 triệu tấn, tương đương 4,5
tháng tiêu dùng. [3]
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Hàn Quốc
Hàn Quốc đã mua khoảng 11.110 tấn gạo
từ Hoa Kỳ trong một phiên đấu thầu quốc
tế có tổng khối lượng chào mua 74.382
tấn, cho thấy nước này vẫn duy trì nhập
khẩu gạo theo cơ chế đấu thầu nhưng với
cách tiếp cận khá chọn lọc. Theo đó, đơn
vị tổ chức mua hàng là Tổng công ty
Thương mại Nông - Thủy sản và Thực
phẩm Hàn Quốc - doanh nghiệp nhà nước
thường xuyên thực hiện các gói thầu nhập
khẩu nông sản. Khối lượng được mua lần
này là gạo lứt hạt trung bình, không phải
gạo nếp, dự kiến có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
Mức giá mua là 820,91 USD/tấn theo điều
kiện CFR, tức đã bao gồm chi phí hàng
hóa và cước vận chuyển đến cảng đích.

Lô hàng được chia thành hai chuyến bằng
nhau, dự kiến cập cảng Hàn Quốc trong
giai đoạn từ 15/08/2026 đến 31/10/2026.
Tuy nhiên, khối lượng còn lại trong gói
thầu chưa được chốt mua, cho thấy bên
nhập khẩu có thể vẫn thận trọng trong
việc cân đối giá, chất lượng và điều kiện
giao hàng. Theo giới thương mại, cơ quan
mua hàng của Hàn Quốc thường cần vài
tuần để hoàn tất trao thầu và thường yêu
cầu gửi mẫu về nước để kiểm định trước
khi phê duyệt chính thức. Diễn biến này
phản ánh cơ chế nhập khẩu gạo của Hàn
Quốc vẫn đặt trọng tâm vào kiểm soát
chất lượng, tiến độ giao hàng và sự phù
hợp của từng lô hàng hơn là mua đủ toàn
bộ lượng gọi thầu ngay lập tức. [5]

Ấn Độ 
Ấn Độ đang gia tăng thu mua gạo dự trữ
chính thức trong niên vụ 2025/26, nhờ
hoạt động mua vào phục hồi mạnh trong
03/2026 sau khi suy giảm trong 02/2026.
Trong giai đoạn 10/2025-03/2026, tổng
lượng gạo thu mua đạt 46,306 triệu tấn,
tăng 6% so với mức 45,436 triệu tấn cùng
kỳ năm trước. Trên cơ sở đó, Chính phủ
Ấn Độ đã điều chỉnh mục tiêu thu mua
gạo toàn quốc từ hơn 47,7 triệu tấn lên
48,7 triệu tấn đối với nguồn cung từ vụ
kharif. Hiện thu mua vụ kharif đã kết thúc
tại phần lớn các bang, chỉ còn kéo dài ở
một số địa phương như Odisha, Tây
Bengal, Assam và Tripura.

Đà phục hồi trong 03/2026 khá rõ khi
lượng thu mua gạo vượt 2,1 triệu tấn,
trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng
0,2 triệu tấn. Odisha là bang có khối lượng
mua lớn nhất trong tháng với 0,73 triệu
tấn, tiếp đến là Bihar, Telangana và Tây
Bengal. Tính đến 31/03/2026, Andhra
Pradesh tăng mạnh 79,3% lượng thu mua
gạo lên 2,787 triệu tấn, Telangana tăng
22,7% lên 3,949 triệu tấn, còn Uttar
Pradesh tăng 8% lên 4,175 triệu tấn.
Ngược lại, Punjab, bang đóng góp lớn
nhất cho kho dự trữ trung ương, giảm
9,7% còn 10,486 triệu tấn. Bộ Nông
nghiệp Ấn Độ trước đó cũng ước sản
lượng lúa vụ kharif 2025/26 đạt 123,93
triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ. [4]
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Trong tuần từ ngày 30/03/2025 - 04/03/2026, giá lúa
khô Jasmine không đổi, IR50404 tăng và OM6976
giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.520 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.633 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Trong tháng 03/2026, xuất
khẩu gạo của Việt Nam ước
đạt 1 triệu tấn, đạt kim
ngạch 516 triệu USD; tính
chung quý I/2026, lượng
xuất khẩu đạt 2,3 triệu tấn,
đạt kim ngạch 1,11 tỷ USD;

Phú Thọ đặt mục tiêu gieo
cấy 80,25 nghìn ha lúa vụ
Xuân, sản lượng khoảng 500
nghìn tấn, đồng thời tăng
cường phòng trừ đạo ôn,
bạc lá, khô vằn và chuột;

An Giang thiếu hụt máy
gặt trong cao điểm vụ Đông
- Xuân 2025/26 khiến nhiều
diện tích lúa chín rộ đối mặt
nguy cơ đổ ngã và rụng hạt;

Sau sự cố vỡ đê ngăn mặn,
gần 140 ha đất trồng lúa tại
xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk
Lắk bị ảnh hưởng, trong đó
gần 80 ha bỏ hoang và gần
17 ha lúa chết.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



06/04/2026 |Báo cáo số 13/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong Quý
I/2026 tăng nhẹ về lượng nhưng giảm về
giá trị do giá xuất khẩu bình quân giảm,
trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày
càng gay gắt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi
trường, riêng tháng 03/2026, xuất khẩu
gạo ước đạt 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 516
triệu USD, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 2,3
triệu tấn với kim ngạch 1,11 tỷ USD, tăng
0,2% về khối lượng nhưng giảm 7,8% về
giá trị so với cùng kỳ 2025. Philippines tiếp
tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt
Nam, chiếm 52,6% tổng thị phần; tiếp
theo là Trung Quốc với 14,8% và Ghana
với 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị
xuất khẩu sang Philippines tăng 9,9%,
sang Trung Quốc tăng 2,5 lần, trong khi
xuất khẩu sang Ghana giảm 34,4%.

Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo của
Việt Nam vẫn giữ được nhịp thị trường
nhưng đang chịu sức ép rõ hơn từ xu
hướng dư cung toàn cầu và chiến lược mở
rộng xuất khẩu của nhiều đối thủ. Theo
VFA, Thái Lan đang đẩy mạnh cả hợp đồng
Chính phủ lẫn phân khúc gạo cao cấp; Ấn
Độ dự báo tăng hơn 10% xuất khẩu trong
tài chính 2025/26; Pakistan, Myanmar và
Campuchia cũng tăng hiện diện tại các thị
trường lớn. Ở trong nước, sản xuất lúa
Đông - Xuân có xu hướng thu hẹp, với diện
tích gieo cấy đến cuối 03/2026 đạt 2,92
triệu ha, giảm 1,3%, tạo thêm áp lực phải
duy trì hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh
giá thế giới ở mức thấp. [2]

Xuất khẩu gạo Quý I/2026

Vụ Xuân tại Phú Thọ đang bước vào giai
đoạn sinh trưởng mạnh, trong đó lúa trà
Xuân sớm đã bắt đầu đứng cái, làm đòng,
song tiến độ chăm sóc năm nay chậm hơn
do rét đậm kéo dài khiến lúa bén rễ, hồi
xanh và đẻ nhánh chậm. Toàn tỉnh dự kiến
gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa, năng
suất phấn đấu trên 62,2 tạ/ha, tương ứng
sản lượng khoảng 500 nghìn tấn. Tuy
nhiên, thời điểm giao mùa hiện nay cũng
làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh, nhất là
bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và chuột;
trong khi lượng mưa từ đầu vụ thấp hơn
trung bình nhiều năm, gây thêm sức ép
đối với công tác dưỡng ẩm và chăm sóc
đồng ruộng.

Trước bối cảnh đó, ngành nông nghiệp địa
phương yêu cầu các xã và đơn vị chuyên
môn tăng cường điều tra đồng ruộng, phát
hiện sớm sâu bệnh và tổ chức phòng trừ
kịp thời. Các công ty thủy lợi và xí nghiệp
thủy nông đã chủ động kế hoạch lấy nước,
sửa chữa công trình và máy móc để bảo
đảm tưới dưỡng trong các giai đoạn quan
trọng. Đồng thời, nông dân được khuyến
cáo điều tiết nước linh hoạt, rút nước hợp
lý ở cuối đẻ nhánh, bón phân cân đối, chú
trọng kali, hạn chế bón thừa đạm và theo
dõi sát thời tiết để giảm rủi ro sâu bệnh,
đổ ngã và thiên tai cuối vụ, qua đó bảo vệ
năng suất và sản lượng toàn vụ. [3]

Phú Thọ
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Tình trạng thiếu hụt máy gặt đập liên hợp
tại tỉnh An Giang đang gây áp lực lớn lên
khâu thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26.
Tại các khu vực trọng điểm như xã Vĩnh
Thạnh Trung và Châu Phú, hàng loạt trà
lúa đã chín rộ nhưng chưa thể thu hoạch
do năng lực cơ giới hóa tại chỗ không đáp
ứng kịp nhu cầu dồn dập. Việc kéo dài thời
gian đứng đồng khiến cây lúa dễ bị đổ ngã,
rụng hạt và sụt giảm phẩm cấp thương
phẩm dưới tác động của thời tiết, đặc biệt
đối với các hộ có diện tích canh tác lớn tới
40 công (5,2 ha). Nông dân hiện đang đối
mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng dù
lúa năm nay được đánh giá là trúng mùa
với tỷ lệ hạt chắc rất cao.

Nguyên nhân của sự thiếu hụt này bắt
nguồn từ sự phân bổ thiết bị chưa hợp lý
và lịch xuống giống đồng loạt khiến áp lực
thu hoạch bị dồn nén vào cùng một khung
thời gian. Theo các chuyên gia kinh tế, để
khắc phục bất cập này, cần quy hoạch
vùng nguyên liệu đồng bộ và đẩy mạnh
phát triển các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới
hóa chuyên nghiệp. Việc tăng cường liên
kết chuỗi giá trị và điều tiết lịch thời vụ linh
hoạt giữa các địa phương không chỉ giúp
tối ưu hóa công suất vận hành máy móc
mà còn là giải pháp bền vững để bảo vệ lợi
nhuận cho nông dân và ngành hàng lúa
gạo Đồng bằng sông Cửu Long. [4]

An Giang

Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lăk, tình
trạng xâm nhập mặn sau khi đê ngăn mặn
bị vỡ cuối năm 2025 đã khiến nhiều diện
tích đất lúa không thể sản xuất trong vụ
Đông - Xuân, làm gián đoạn sinh kế của
người dân. Nhiều thửa ruộng tại các thôn
Phú Hội, Phú Lương phải bỏ hoang hoặc
lúa đã gieo sạ bị chết do nước mặn tràn
vào, trong khi người dân chưa thể cải tạo
đất nếu chưa có đủ nguồn nước ngọt để
rửa mặn. Thay vì chuẩn bị thu hoạch như
các năm trước, nhiều hộ hiện chỉ có thể
cắt cỏ cho gia súc hoặc tận dụng ruộng
ngập để bắt cá, chờ điều kiện thủy lợi được
khôi phục. Tâm lý lo ngại cũng gia tăng khi
ngay cả vụ Hè - Thu sắp tới vẫn chưa có gì
bảo đảm nếu việc xử lý mặn tiếp tục chậm.

Theo Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh
Đông, trên hơn 160 ha đất lúa đang quản
lý, đã có gần 80 ha bị bỏ hoang và gần 17
ha lúa bị chết do nhiễm mặn; tính chung
toàn xã, diện tích bị ảnh hưởng lên tới gần
140 ha. Chính quyền địa phương cho biết
phần đê ngăn mặn mới chỉ được khắc
phục tạm thời từ 02/2026 và vẫn cần tiếp
tục hoàn thiện. Trong thời gian tới, địa
phương sẽ chờ nguồn nước ngọt từ
thượng nguồn để tổ chức rửa mặn, đồng
thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ người
dân không thể sản xuất trong vụ sản xuất
này. [5]

Đắk Lắk



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40414534/
asia-rice-indian-export-rates-steady-amid-
muted-demand

[2]:https://www.philstar.com/business/agricultur
e/2026/04/02/2518578/rice-imports-seen-rise-
159-output-grows-04-usda

[3]:https://www.bigmint.co/insights/detail/thaila
nd-s-rice-market-faces-pressure-as-output-dips-
and-stocks-rise-737454

[4]:https://www.pressreader.com/india/business
line-kolkata-9wvy/20260403/282003268975004

[5]:https://www.marinelink.com/blogs/blog/sout
h-korea-purchased-approximately-11110-tons-
of-us-rice-as-104459

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://danviet.vn/chi-trong-3-thang-viet-nam-
xuat-khau-23-trieu-tan-gao-mang-ve-11-ty-usd-
thi-truong-philippines-chiem-toi-52-
d1415042.html

[3]:https://baophutho.vn/phong-tru-sau-benh-hai-
lua-xuan-251012.htm

[4]:https://laodong.vn/xa-hoi/lua-chin-ro-ngoai-
dong-nong-dan-thap-thom-vi-thieu-may-gat-
1677365.ldo

[5]:https://tuoitre.vn/de-nghi-ho-tro-nguoi-dan-co-
dat-lua-bi-nhiem-man-20260405104023943.htm
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 7000 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7400 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6400 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 6400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 0

Đồng Tháp 6300 -100

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6500 0

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 
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	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 30/03/2025 - 03/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 373 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do biến động tỷ giá hối đoái và nhu cầu không ổn định từ châu Âu và một số thị trường ở châu nằm ngoài khu vực Trung Đông;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 345 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu từ thị trường châu Phi thấp do cước phí vận chuyển tăng cao;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 375 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn so với tuần trước, do vụ thu hoạch Đông - Xuân đang bước vào giai đoạn cuối. [1]

	Philippines
	Trong niên vụ 2026/27, sản lượng lúa của Philippines được dự báo chỉ tăng nhẹ, trong khi nước này vẫn phải gia tăng nhập khẩu gạo để bù đắp khoảng thiếu hụt giữa cung nội địa và nhu cầu tiêu dùng. Theo báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Manila,  sản lượng lúa của Philippines có thể đạt 19,68 triệu tấn, tăng 0,4% so với niên vụ trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt là Quỹ Tăng cường năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo mở rộng trị giá 30 tỷ PHP (497,5 triệu USD) và Chương trình Lúa gạo Quốc gia trị giá 30,2 tỷ PHP (500,8 triệu USD), cùng với việc cải thiện phân phối giống và điều kiện thời tiết thuận lợi.
	Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sản xuất vẫn khá hạn chế do diện tích thu hoạch gần như không tăng, trong khi chi phí đầu vào ở mức cao. Nông dân chưa mở rộng gieo trồng vì giá phân bón, nhiên liệu và các vật tư khác tăng mạnh. Đồng thời, giá dầu leo thang còn làm tăng thêm chi phí phân bón có nguồn gốc dầu mỏ, vận chuyển và máy móc nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhập khẩu gạo của Philippines được dự báo tăng lên 5,10 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, cao hơn 15,9% so với mức 4,40 triệu tấn của niên vụ 2025/26, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và dự trữ sau lệnh cấm nhập khẩu gạo kéo dài 4 tháng. [2]

	Thái Lan
	Thị trường gạo Thái Lan đang đối mặt áp lực giảm giá trong niên vụ 2026/27 khi sản lượng và xuất khẩu giảm, trong khi lượng tồn kho tăng lên, dù nhu cầu nội địa vẫn khá ổn định. Sản lượng gạo xay xát được dự báo đạt khoảng 20,3 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do diện tích lúa trái vụ thu hẹp còn gần 1,9 triệu ha, thấp hơn mức 2,1 triệu ha của niên vụ trước. Nguyên nhân chính là lo ngại thiếu nước trong bối cảnh El Nino. Bên cạnh đó, giá lúa tại ruộng giảm cũng làm giảm động lực xuống giống vụ hai, trong khi diện tích lúa chính vụ vẫn duy trì quanh 9 triệu ha nhờ các vùng có hệ thống tưới tiêu chủ động.
	Về phía cầu, tiêu dùng gạo nội địa được dự báo giữ ổn định ở mức khoảng 12,4 triệu tấn, nhờ sự phục hồi của du lịch, khi lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm 2026 có thể đạt 36 triệu lượt. Tuy nhiên, xu hướng giảm tiêu thụ bình quân đầu người tiếp tục hạn chế dư địa tăng trưởng nhu cầu. Trong khi đó, xuất khẩu được dự báo chỉ đạt khoảng 7,3 triệu tấn do đồng THB mạnh lên, cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan, cùng chi phí vận tải và bảo hiểm tăng vì gián đoạn địa chính trị. Trong bối cảnh đó, tồn kho cuối kỳ có thể tăng lên khoảng 4,6 triệu tấn, tương đương 4,5 tháng tiêu dùng. [3]
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	Ấn Độ
	Ấn Độ đang gia tăng thu mua gạo dự trữ chính thức trong niên vụ 2025/26, nhờ hoạt động mua vào phục hồi mạnh trong 03/2026 sau khi suy giảm trong 02/2026. Trong giai đoạn 10/2025-03/2026, tổng lượng gạo thu mua đạt 46,306 triệu tấn, tăng 6% so với mức 45,436 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở đó, Chính phủ Ấn Độ đã điều chỉnh mục tiêu thu mua gạo toàn quốc từ hơn 47,7 triệu tấn lên 48,7 triệu tấn đối với nguồn cung từ vụ kharif. Hiện thu mua vụ kharif đã kết thúc tại phần lớn các bang, chỉ còn kéo dài ở một số địa phương như Odisha, Tây Bengal, Assam và Tripura.
	Đà phục hồi trong 03/2026 khá rõ khi lượng thu mua gạo vượt 2,1 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 0,2 triệu tấn. Odisha là bang có khối lượng mua lớn nhất trong tháng với 0,73 triệu tấn, tiếp đến là Bihar, Telangana và Tây Bengal. Tính đến 31/03/2026, Andhra Pradesh tăng mạnh 79,3% lượng thu mua gạo lên 2,787 triệu tấn, Telangana tăng 22,7% lên 3,949 triệu tấn, còn Uttar Pradesh tăng 8% lên 4,175 triệu tấn. Ngược lại, Punjab, bang đóng góp lớn nhất cho kho dự trữ trung ương, giảm 9,7% còn 10,486 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ trước đó cũng ước sản lượng lúa vụ kharif 2025/26 đạt 123,93 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ. [4]

	Hàn Quốc
	Hàn Quốc đã mua khoảng 11.110 tấn gạo từ Hoa Kỳ trong một phiên đấu thầu quốc tế có tổng khối lượng chào mua 74.382 tấn, cho thấy nước này vẫn duy trì nhập khẩu gạo theo cơ chế đấu thầu nhưng với cách tiếp cận khá chọn lọc. Theo đó, đơn vị tổ chức mua hàng là Tổng công ty Thương mại Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc - doanh nghiệp nhà nước thường xuyên thực hiện các gói thầu nhập khẩu nông sản. Khối lượng được mua lần này là gạo lứt hạt trung bình, không phải gạo nếp, dự kiến có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Mức giá mua là 820,91 USD/tấn theo điều kiện CFR, tức đã bao gồm chi phí hàng hóa và cước vận chuyển đến cảng đích.
	Lô hàng được chia thành hai chuyến bằng nhau, dự kiến cập cảng Hàn Quốc trong giai đoạn từ 15/08/2026 đến 31/10/2026. Tuy nhiên, khối lượng còn lại trong gói thầu chưa được chốt mua, cho thấy bên nhập khẩu có thể vẫn thận trọng trong việc cân đối giá, chất lượng và điều kiện giao hàng. Theo giới thương mại, cơ quan mua hàng của Hàn Quốc thường cần vài tuần để hoàn tất trao thầu và thường yêu cầu gửi mẫu về nước để kiểm định trước khi phê duyệt chính thức. Diễn biến này phản ánh cơ chế nhập khẩu gạo của Hàn Quốc vẫn đặt trọng tâm vào kiểm soát chất lượng, tiến độ giao hàng và sự phù hợp của từng lô hàng hơn là mua đủ toàn bộ lượng gọi thầu ngay lập tức. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Trong tháng 03/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 516 triệu USD; tính chung quý I/2026, lượng xuất khẩu đạt 2,3 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,11 tỷ USD;
	Phú Thọ đặt mục tiêu gieo cấy 80,25 nghìn ha lúa vụ Xuân, sản lượng khoảng 500 nghìn tấn, đồng thời tăng cường phòng trừ đạo ôn, bạc lá, khô vằn và chuột;
	An Giang thiếu hụt máy gặt trong cao điểm vụ Đông - Xuân 2025/26 khiến nhiều diện tích lúa chín rộ đối mặt nguy cơ đổ ngã và rụng hạt;
	Sau sự cố vỡ đê ngăn mặn, gần 140 ha đất trồng lúa tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng, trong đó gần 80 ha bỏ hoang và gần 17 ha lúa chết.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 30/03/2025 - 04/03/2026, giá lúa khô Jasmine không đổi, IR50404 tăng và OM6976 giảm so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.520 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.633 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo Quý I/2026
	Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong Quý I/2026 tăng nhẹ về lượng nhưng giảm về giá trị do giá xuất khẩu bình quân giảm, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 03/2026, xuất khẩu gạo ước đạt 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 516 triệu USD, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 2,3 triệu tấn với kim ngạch 1,11 tỷ USD, tăng 0,2% về khối lượng nhưng giảm 7,8% về giá trị so với cùng kỳ 2025. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 52,6% tổng thị phần; tiếp theo là Trung Quốc với 14,8% và Ghana với 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu sang Philippines tăng 9,9%, sang Trung Quốc tăng 2,5 lần, trong khi xuất khẩu sang Ghana giảm 34,4%.
	Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn giữ được nhịp thị trường nhưng đang chịu sức ép rõ hơn từ xu hướng dư cung toàn cầu và chiến lược mở rộng xuất khẩu của nhiều đối thủ. Theo VFA, Thái Lan đang đẩy mạnh cả hợp đồng Chính phủ lẫn phân khúc gạo cao cấp; Ấn Độ dự báo tăng hơn 10% xuất khẩu trong tài chính 2025/26; Pakistan, Myanmar và Campuchia cũng tăng hiện diện tại các thị trường lớn. Ở trong nước, sản xuất lúa Đông - Xuân có xu hướng thu hẹp, với diện tích gieo cấy đến cuối 03/2026 đạt 2,92 triệu ha, giảm 1,3%, tạo thêm áp lực phải duy trì hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh giá thế giới ở mức thấp. [2]

	Phú Thọ
	Vụ Xuân tại Phú Thọ đang bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh, trong đó lúa trà Xuân sớm đã bắt đầu đứng cái, làm đòng, song tiến độ chăm sóc năm nay chậm hơn do rét đậm kéo dài khiến lúa bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh chậm. Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa, năng suất phấn đấu trên 62,2 tạ/ha, tương ứng sản lượng khoảng 500 nghìn tấn. Tuy nhiên, thời điểm giao mùa hiện nay cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và chuột; trong khi lượng mưa từ đầu vụ thấp hơn trung bình nhiều năm, gây thêm sức ép đối với công tác dưỡng ẩm và chăm sóc đồng ruộng.
	Trước bối cảnh đó, ngành nông nghiệp địa phương yêu cầu các xã và đơn vị chuyên môn tăng cường điều tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh và tổ chức phòng trừ kịp thời. Các công ty thủy lợi và xí nghiệp thủy nông đã chủ động kế hoạch lấy nước, sửa chữa công trình và máy móc để bảo đảm tưới dưỡng trong các giai đoạn quan trọng. Đồng thời, nông dân được khuyến cáo điều tiết nước linh hoạt, rút nước hợp lý ở cuối đẻ nhánh, bón phân cân đối, chú trọng kali, hạn chế bón thừa đạm và theo dõi sát thời tiết để giảm rủi ro sâu bệnh, đổ ngã và thiên tai cuối vụ, qua đó bảo vệ năng suất và sản lượng toàn vụ. [3]
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	An Giang
	Tình trạng thiếu hụt máy gặt đập liên hợp tại tỉnh An Giang đang gây áp lực lớn lên khâu thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26. Tại các khu vực trọng điểm như xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú, hàng loạt trà lúa đã chín rộ nhưng chưa thể thu hoạch do năng lực cơ giới hóa tại chỗ không đáp ứng kịp nhu cầu dồn dập. Việc kéo dài thời gian đứng đồng khiến cây lúa dễ bị đổ ngã, rụng hạt và sụt giảm phẩm cấp thương phẩm dưới tác động của thời tiết, đặc biệt đối với các hộ có diện tích canh tác lớn tới 40 công (5,2 ha). Nông dân hiện đang đối mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng dù lúa năm nay được đánh giá là trúng mùa với tỷ lệ hạt chắc rất cao.
	Nguyên nhân của sự thiếu hụt này bắt nguồn từ sự phân bổ thiết bị chưa hợp lý và lịch xuống giống đồng loạt khiến áp lực thu hoạch bị dồn nén vào cùng một khung thời gian. Theo các chuyên gia kinh tế, để khắc phục bất cập này, cần quy hoạch vùng nguyên liệu đồng bộ và đẩy mạnh phát triển các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp. Việc tăng cường liên kết chuỗi giá trị và điều tiết lịch thời vụ linh hoạt giữa các địa phương không chỉ giúp tối ưu hóa công suất vận hành máy móc mà còn là giải pháp bền vững để bảo vệ lợi nhuận cho nông dân và ngành hàng lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long. [4]

	Đắk Lắk
	Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lăk, tình trạng xâm nhập mặn sau khi đê ngăn mặn bị vỡ cuối năm 2025 đã khiến nhiều diện tích đất lúa không thể sản xuất trong vụ Đông - Xuân, làm gián đoạn sinh kế của người dân. Nhiều thửa ruộng tại các thôn Phú Hội, Phú Lương phải bỏ hoang hoặc lúa đã gieo sạ bị chết do nước mặn tràn vào, trong khi người dân chưa thể cải tạo đất nếu chưa có đủ nguồn nước ngọt để rửa mặn. Thay vì chuẩn bị thu hoạch như các năm trước, nhiều hộ hiện chỉ có thể cắt cỏ cho gia súc hoặc tận dụng ruộng ngập để bắt cá, chờ điều kiện thủy lợi được khôi phục. Tâm lý lo ngại cũng gia tăng khi ngay cả vụ Hè - Thu sắp tới vẫn chưa có gì bảo đảm nếu việc xử lý mặn tiếp tục chậm.
	Theo Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Đông, trên hơn 160 ha đất lúa đang quản lý, đã có gần 80 ha bị bỏ hoang và gần 17 ha lúa bị chết do nhiễm mặn; tính chung toàn xã, diện tích bị ảnh hưởng lên tới gần 140 ha. Chính quyền địa phương cho biết phần đê ngăn mặn mới chỉ được khắc phục tạm thời từ 02/2026 và vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trong thời gian tới, địa phương sẽ chờ nguồn nước ngọt từ thượng nguồn để tổ chức rửa mặn, đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ người dân không thể sản xuất trong vụ sản xuất này. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7400
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6400
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7000
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7100
	Đồng Tháp
	6300
	-100
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6500


